
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU 

STT Tên dịch vụ Giá 

1 Định tính Marijuana (THC) *4 chân+ 44.800,00 

2 Định tính Morphin/Opiate (MOP) *4 chân+ 44.800,00 

3 Định tính Methylenedioxyme-thamphetamine (MDMA) [4 chân] 44.800,00 

4 Định tính Opiate (test nhanh) *niệu+ 44.800,00 

5 Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) 28.600,00 

6 Test nhanh phát hiện chất opiats trong nước tiểu 44.800,00 

7 Test morphin-Heroin [1 chân] 43.700,00 

8 Methylenedioxymethamphetamine (MDMA) [4 chân]   

9 Định tính Methamphetamine (MET) *4 chân+ 43.700,00 

10 Định tính Opiate/Morphine (test nhanh) [4 chân] 43.700,00 

11 Amphetamine (AMP) 5 chân   

12 Marijuana (THC) 5 chân   

13 Morphine/Opiate (MOP/OPI) 5 chân   

14 6-Monoacetylmorphine (Heroin 6-MAM) 5 chân   

15 Codeine (COD) 5 chân   

16 Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) 28.600,00 

17 Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) 28.600,00 

 

 


